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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 04/05/2025 (Chủ Nhật)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.3 15:44 19:00
0.5 00:04 04:00
3.2 08:36 11:45
2.9 12:39 14:00
3.1 16:16 18:30
0.8 01:06 04:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Diệu OCEANWIN 12 4.7 100 2,971 H25 - TCHP 01:00 //SR 08

2 P.Thùy SITC HAKATA 9.1 162 13,267 H25 - TCHP 06:00 //SR 08-SG97

3 A.Tuấn - Hoàn MAERSK JIANGYIN 10.4 222 28,007 P/s3 - CL5 09:00 //1200 A1-A6

4 N.Dũng -
M.Hùng JOSCO SHINE 9.95 172 18,885 P/s3 - CL3 07:00 //1000 A2-A3

5 Thịnh KMTC SHANGHAI 10 188 20,815 P/s3 - CL1 08:00 //1000 A2-A6

6 V.Hải GREEN WAVE 9.5 173 17,954 P/s3 - CL C 09:00 //1200 A1-DT07

7 Khái NICOLINE MAERSK 10.7 199 27,733 P/s3 - BP6 12:30
Thả neo,
tăng cường
dây

A1-A3

8 V.Dũng - Anh DONGJIN CONFIDENT 9.5 172 18,340 P/s3 - CL3 15:00 //1800 A2-A3

9 Th.Hùng MTT SAISUNEE 8.3 159 13,059 P/s3 - CL7 01:00 //0430, ĐX


